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Thời gian: 40 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm) 
a) Số 104 295 đọc là:
[bookmark: _Hlk184282484]A.  Một trăm linh tư nghìn hai trăm chín mươi lăm.                         
B . Một trăm linh bốn nghìn hai trăm chín mươi năm.                         
C.  Một trăm linh bốn nghìn hai trăm chín lăm.                         
D.  Một trăm linh tư nghìn chín trăm hai mươi lăm.                         
b) Số gồm 6 chục nghìn, 3 trăm và 5 đơn vị được viết là:
     A. 635                             B. 6 035                     C. 60 350                    D. 60 305
Câu 2 (1 điểm) 
a) Năm 1428 Lê Lợi lên ngôi vua, lập ra triều đại Hậu Lê. Năm đó thuộc thế kỉ:
 A. XIV                    B. XVI                           C. XV                      D. XIII
	b) Hình bên có các cặp cạnh vuông góc với nhau là:                             
A. 1       B. 2        C. 3           D. 4

Câu 3. (1 điểm)
a) Góc đỉnh O, cạnh OA, OC là góc bẹt (như hình vẽ). Góc đỉnh O, cạnh OA, OB có số đo là:
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A. 180°
	
B. 120°
	
C. 90°
	
D. 60°


b) Trong cuộc thi chạy ngắn cự ly 60m, bạn Nam chạy hết:
A. 15 giây            B. 15 phút                  C. 1 giờ 5 phút             D. 60 phút
[bookmark: _Hlk184416757]   Câu 4 (1 điểm) Cho các số 67 358; 3 871 904; 3 205 700; 3 581 409
a) Số lớn nhất trong các số trên là:
A. 3 205 700             B. 67 358             C. 3 871 904              D. 3 581 409

     b)  Làm tròn số lớn nhất đến hàng trăm nghìn được số: .....................................
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. (2 điểm) 
a. Đặt tính rồi tính 
628 162 + 90 346                                                      835 356 – 472 029   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………
b. Tính giá trị của biểu thức:  a – b x c với a = 3 192; b = 128 và c = 3
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 6. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
a. 8 tạ 15 yến = ……. yến                                b.  12dm2 8cm2 =   …….. cm2
 c. 25m 6dm = ……… dm                               d.  3 thế kỉ 30 năm  = ……. năm.
Câu 7. (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120m, chiều dài hơn chiều rộng là 8m. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh vườn đó.
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...............
Câu 8. (1 điểm) 
a) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
     248 +135 + 252 + 365
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
b) Một chiếc thùng rỗng cân nặng 10kg. Khi đổ đầy nước vào thì thùng nước đó nặng 110kg. Một nửa thùng nước đó nặng là .......................


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	Biểu điểm
	Ghi chú

	1a
	A
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	1b
	D
	0,5
	

	2a
	C
	0,5
	

	2b
	D
	0,5
	

	3a
	B
	0,5
	

	3b
	A
	0,5
	

	4a
	C
	0,5
	

	4b
	3 900 000
	0,5
	

	5
	a. Kết quả: 718 508; 363 327
b.   a – b x c 
  = 3 192 - 128 x 3
  = 3 192 – 384 = 2 808

	1


1
	Mỗi phép tính 0,5 điểm

HS thay a, b cho 0,25 điểm
Tính đúng phép tính cho 0,25 điểm

	6
	a. 8 tạ 15 yến = 95 yến                                b.  12dm2 8cm2 =  1208 cm2
 c. 25m 6dm =  256dm                                d.  3 thế kỉ 30 năm  = 330 năm.
                                            
	1


1
	
Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm

	7
	Bài giải
Nửa chu vi mảnh vườn HCN là:
      120 : 2 = 60 (m)
Chiều dài mảnh vườn HCN đó là:
     (60 + 8) : 2 = 34 (m)
Chiều rộng mảnh vườn HCN đó là:
      34 – 8 = 26 (m)
                 Đáp số: CD: 34m
                               CR: 26m

	2
  0,5
0,5
0,5
0,5
	
HS giải cách khác đúng vẫn cho điểm

	8
	a) 248 +135 + 252 + 365
= ( 248 + 252) + ( 135 + 365)
= 500 + 500 = 1000
b) 50 kg
	0,5



0,5


	







